PHỤ LỤC

DANH MỤC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ THEO NGHỊ ĐỊNH THƯ ĐẶT HÀNG 

BẮT ĐẦU THỰC HIỆN TỪ NĂM 2018
(Kèm theo Quyết định số  1390/QĐ-BKHCN ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ KH&CN)
	STT
	Lĩnh vực khoa học
	Tên nhiệm vụ 
hợp tác nghiên cứu KH&CN theo

Nghị định thư
	Định hướng
 mục tiêu
	Yêu cầu đối với kết quả
	Phương thức

 tổ chức

 thực hiện
	Ghi chú

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	

	1
	Vật liệu
	Chế tạo và nghiên cứu tính chất của một số vật liệu dây nano và hạt nano đơn thể ứng dụng trong các cảm biến sinh học.


	1. Chế tạo được vật liệu hạt nano và dây nano đơn thể Ag, TiO2, ZnO, dây nano đơn thể Ag/TiO2, Ag/ZnO, LaMnO3.

2. Chế tạo được cảm biến sinh học đánh giá độ tươi của thịt dựa trên các vật liệu nano đơn thể bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển nano 3D.
	1. Sản phẩm công nghệ

1.1. Mẫu vật liệu nano đơn thể (Hạt nano có kích thước < 50 nm, dây nano: đường kính dây <50nm, chiều dài dây >3(m)

Gồm: 

- 1 g hạt nano Ag, 1 g dây nano Ag.

- 5 g hạt nano TiO2, 5 g dây nano TiO2, 5 g hạt nano ZnO và 5 g dây nano ZnO.

- 1 g dây nano Ag/TiO2 và 1 g dây nano Ag/ZnO.

- 5 g dây nano LaMnO3.

1.2. 05 cảm biến sinh học đánh giá độ tươi của thịt sử dụng vật liệu nano đơn thể đã chế tạo bằng kỹ thuật điều khiển nano 3D;

- Độ nhạy: 0,5 (A/(M, độ đặc hiệu: xác định hypoxanthine, dải tuyến tính: 2.10-6M -1,25.10-4M, giới hạn phát hiện: 20 (M; 

- Kích thước: 1 cm x 2 cm.

2. Sản phẩm khoa học

- Quy trình công nghệ chế tạo vật liệu hạt nano và dây nano đơn thể Ag, TiO2, ZnO, dây nano đơn thể Ag/TiO2, Ag/ZnO, LaMnO3.

- Quy trình chế tạo cảm biến sinh học sử dụng vật liệu nano đơn thể đã chế tạo bằng cách sử dụng hệ thống điều khiển nano 3D.

- Báo cáo thử nghiệm cảm biến về độ nhạy, độ đặc hiệu, dải tuyến tính, giới hạn phát hiện, đối tượng đo (hypoxanthine).

- Công bố: 02 bài báo đăng trên tạp chí thuộc hệ thống ISI (tạp chí Q1, Q2) và 2 bài báo đăng trên tạp chí quốc gia có uy tín.

3. Sản phẩm đào tạo: Đào tạo 02 thạc sĩ.
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